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Thông tin Cha Thông tin Mẹ

Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện
Phường/ Xã/ Thị 

trấn
Tổ/ Thôn Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện

Phường/ Xã/ 

Thị trấn
Tổ/ Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ

1 Đã duyệt 0169295198 001317042629 Hà Thúy An Nữ Kinh 11/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Hà Văn Sơn Nguyễn Thị Thúy

2
Đã duyệt 0169297444 001317038994 Nguyễn Bảo An Nữ Kinh 15/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Nguyễn Thành Trung Vũ Thị Huế

3
Đã duyệt 0150943401 001217043075 Nguyễn Bình An Nam Kinh 13/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn Văn Bằng Nguyễn Thị Hà

4
Đã duyệt 0139594210 001217006102 Nguyễn Đức An Nam Kinh 17/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Thăng Long Đào Thị Hồng Thắm

5
Đã duyệt 0138883447 001317035436 Nguyễn Hoài Nhã An Nữ Kinh 29/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Quận Long Biên Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT3 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Thị Thanh Hoài

6
Đã duyệt 0173346818 001317051461 Lê Thiên Ân Nữ Kinh 17/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Lê Tuấn Long Bùi Hải Anh

7
Đã duyệt 0176167934 001217019907 Vũ Đức Thiên Ân Nam Kinh 13/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Vũ Văn Kiên Đỗ Thị La

8
Đã duyệt 0138884975 001317032970 Bùi Cát Vy Anh Nữ Kinh 14/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Bùi Thanh Hà Đặng Thị Nhân

9
Đã duyệt 0169297445 001317029014 Bùi Đoàn Mai Anh Nữ Kinh 07/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Bùi Văn Đoàn Nguyễn Thị Khánh

10
Đã duyệt 0169295201 001317007303 Đinh Trần Tâm Anh Nữ Kinh 20/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Đinh Thị Thanh

11
Đã duyệt 3676437000 036317010863 Đỗ Bảo Anh Nữ Kinh 11/04/2017 Thành phố Hà Nội Tỉnh Nam Định Huyện Vụ Bản Xã Minh Thuận Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT3 Đỗ Vạn Lộc Vũ Thị Thu

12
Đã duyệt 0176428044 001317025375 Đỗ Kiều Anh Nữ Kinh 15/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tập Thể Cầu 12 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tập Thể Cầu 12

NLMN độc lập TT 

Trâu Quỳ

Ánh Dương 

4 DT1 Đỗ Văn Lâm Nguyễn Thị Hải Yến

13
Đã duyệt 0169296831 001317038976 Đỗ Phương Anh Nữ Kinh 19/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Đỗ Viết Hanh Vũ Thị Hồng Nga

14
Đã duyệt 0169297379 001317023178 Đỗ Tuyết Anh Nữ Kinh 22/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Đỗ Văn Long Lê Thanh Ngân

15
Đã duyệt 0169295199 001317036365 Hà Hồng Anh Nữ Kinh 23/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Hà Huy Hùng Nguyễn Thị Như Hoa

16
Đã duyệt 0152225915 001217056414 Lê Nhật Anh Nam Kinh 26/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Ba Vì Thị trấn Tây Đằng Thôn Đoài Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Kim Sơn 5-6 tuổi A1 DT3 Lê Văn Quang Nguyễn Thị Lương

17
Đã duyệt 0169296829 001317060049 Lê Phạm Bảo Anh Nữ Kinh 07/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Lê Xuân Văn Phạm Thị Huyền

18
Đã duyệt 0169297378 001317035026 Lê Phương Anh Nữ Kinh 03/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Lê Văn Long Đặng Thị Thảo

19
Đã duyệt 0175741175 001317039259 Lê Phương Anh Nữ Kinh 09/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Ánh Sao A1 DT1 Lê Thăng Long Đặng Thị Liễu

20
Đã duyệt 0169296778 030317008435 Nguyễn Bảo Anh Nữ Kinh 24/05/2017 Thành phố Hà Nội Tỉnh Hải Dương Huyện Gia Lộc Xã Phạm Trấn Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tập thể 230 + 240 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT3 Nguyễn Quốc Dương Lê Thị Huyền Giang

21
Đã duyệt 0151065279 001317047957 Nguyễn Đặng Trâm Anh Nữ Kinh 17/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Huy Thiện Đặng Thị Thủy

22
Đã duyệt 0169296830 001317003738 Nguyễn Hải Anh Nữ Kinh 12/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Bá Thành Dương Thị Bình

23
Đã duyệt 0169295200 001317022550

Phạm Nguyễn Phương 

Anh Nữ Kinh 19/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi

Tập thể Xây dựng 

Hồng Hà Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi

Tập thể Xây dựng 

Hồng Hà Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Phạm Văn Quang Nguyễn Thị Thân

24
Đã duyệt 0149405812 001317051633 Trịnh Bảo Diệp Anh Nữ Kinh 17/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Trịnh Quang Thái Nguyễn Thị Khánh Ly

25
Đã duyệt 0176456545 001217062588 Hoàng Gia Bách Nam Kinh 23/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1

NLMN độc lập TT 

Trâu Quỳ

Montessori 

4 DT1 Hoàng Anh Trịnh Huyền Anh

26
Đã duyệt 0163161636 001217051716 Vũ Hoàng Bách Nam Kinh 23/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Vũ Văn Thuận Lê Tùng Linh

27
Đã duyệt 0151065097 001217016520 Bùi Đông Bảo Nam Kinh 20/04/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Bùi Tuấn Đạt Lê Thị Thảo

28
Đã duyệt 0160144936 001217054116 Đặng Công Bảo Nam Kinh 01/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Đặng Công Đoàn Nguyễn Thị Ánh

29
Đã duyệt 0153632527 020217002701 Hoàng Gia Bảo Nam Kinh 27/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1

Lớp mầm non ĐL 

Ngôi Sao Tài Năng Họa Mi DT1 Hoàng Minh Thành Vi Thị Thái

30
Đã duyệt 0169297448 037217001874 Nguyễn Đình Gia Bảo Nam Kinh 23/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Nguyễn Văn Quân Trần Thị Quỳnh

31
Đã duyệt 0169297380 001217010491 Nguyễn Gia Bảo Nam Kinh 13/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Đăng Dũng Trần Ngọc Anh

32
Đã duyệt 0173413282 001317024102 Hoàng Minh Châu Nữ Kinh 07/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội

NLMN độc lập xã 

Đặng Xá Simba 2 DT1 Hoàng Quang Phước Nguyễn Minh Phương

33
Đã duyệt 0169297466 001317040273 Nguyễn Minh Châu Nữ Kinh 14/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đặng Xá Thôn Lở Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT3 Nguyễn Xuân Trường Nguyễn Kim Dung

34
Đã duyệt 3340195843 033317005278 Hoàng Diệp Lan Chi Nữ Kinh 05/01/2017 Thành phố Hà Nội Tỉnh Hưng Yên Huyện Văn Giang Xã Tân Tiến Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Ánh Sao A3 DT3 Hoàng Mạnh Quân Giang Thị Vui

35
Đã duyệt 0176151625 001317008231 Lê Ngọc Thuỳ Chi Nữ Kinh 08/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 4 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Trung Mầu Thôn 1 Mầm non Trung Mầu Mg Lớn 3 DT2 Lê Ngọc Thái Đỗ Thị Nam

36
Đã duyệt 0169295028 001317011165 Nguyễn Lê Hà Chi Nữ Kinh 01/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn Quốc Toàn Lê Hoa Quỳnh

37
Đã duyệt 0138885276 001317025706 Nguyễn Linh Chi Nữ Kinh 29/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn Cảnh Giang Nguyễn Tuyết Linh

38
Đã duyệt 0169295203 001317003502 Nguyễn Mai Chi Nữ Kinh 06/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Quận Long Biên

Phường Thạch 

Bàn Tổ dân phố số 4 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT3 Nguyễn Anh Dũng Mai Thị Phương Hoa

39
Đã duyệt 0169297449 001317034136 Trần Ngọc Linh Chi Nữ Kinh 18/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Trần Văn Duy Bùi Bích Hiên

40
Đã duyệt 0169296833 001217010842 Nguyễn Đức Chung Nam Kinh 13/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Hoa

41
Đã duyệt 0169295035 001217005977 Lê Bùi Quang Đăng Nam Kinh 07/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Lê Quang Minh Bùi Thị Thanh Giang

42
Đã duyệt 0141495091 001217044173 Nguyễn Đình Đạt Nam Kinh 14/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Đình Nhâm Nguyễn Thị Ngọc Bích

Đối tượng 

tuyển sinh	

_______________________

Trường cuối cấp
Lớp cuối 

cấp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

PHÒNG GDĐT GIA LÂM

DANH SÁCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ TUYỂN SINH

Trường: Tiểu học Cổ Bi

Mã học sinh

Nơi ở hiện nay

TT Họ và tên
Giới 

tính

Dân tộc 

(Giấy KS)
Ngày sinh Nơi sinh

Hộ khẩu thường trú

Trạng thái	
Số định danh 

cá nhân



43
Đã duyệt 0169295032 001217013134 Nguyễn Đình Thành Đạt Nam Kinh 03/04/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ Xã Mỹ Lương Thôn Mỹ Lương Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT3 Nguyễn Đình Tuyền Bùi Thị Nga

44
Đã duyệt 0169295034 001217028939 Nguyễn Tiến Đạt Nam Kinh 29/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn Hữu Độ Đỗ Thị Thu Hằng

45
Đã duyệt 0169296835 001217007601 Nguyễn Tiến Đạt Nam Kinh 22/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Hữu Quảng Đinh Thị Định

46
Đã duyệt 0169295033 035217001089 Phạm Thành Đạt Nam Kinh 23/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Phạm Thành Quyết Dương Thị Hằng

47
Đã duyệt 0176420627 001217006218

TRẦN DANH THÀNH 

ĐẠT Nam Kinh 18/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tập Thể Cầu 12 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tập Thể Cầu 12

Mầm non TT Huệ 

Minh

Mẫu giáo 

lớn DT1 Trần Danh Tiến Đới Thị Lệ Thu

48
Đã duyệt 0169295030 001317046329 Đào Hoàng Diệp Nữ Kinh 18/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Đào Văn Tuyển Hoàng Thị Huyền Trang

49
Đã duyệt 0176423611 031317004873 Vũ Huyền Diệu Nữ Kinh 05/04/2017 Thành phố Hà Nội Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng Xã Chí Đám Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Đặng Xá MGL A5 DT3 Vũ Văn Bảng Bùi Thị Mai

50
Đã duyệt 0168290612 001217034551 Phạm Đăng Doanh Nam Kinh 02/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Phạm Viết Hiếu Lê Thị Ngọc Hoa

51
Đã duyệt 0169297383 001217007553 Hoàng Minh Đức Nam Kinh 30/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Hoàng Đình Hưng Đỗ Thị Phương Nga

52
Đã duyệt 0150943449 001217009317 Lê Minh Đức Nam Kinh 05/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Lê Văn Quân Đỗ Thị Nhung

53
Đã duyệt 0176431023 038217010254 NGUYỄN ANH ĐỨC Nam Kinh 29/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội

Mầm non TT Huệ 

Minh

Mẫu giáo 

lớn DT1 Nguyễn Văn Thường Ngô Thị Hiền

54
Đã duyệt 0169295205 001217036955 Trần Minh Đức Nam Kinh 18/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Trần Văn Toàn Dương Thanh Tuyền

55
Đã duyệt 0169295206 019217010615 Vũ Minh Đức Nam Tày 30/12/2017 Thành phố Hà Nội Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ Xã Hợp Tiến Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT3 Vũ Văn Tiên Lương Thị Cúc

56
Đã duyệt 0169297384 001217045914 Vũ Minh Đức Nam Kinh 24/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Vũ Hạnh Phúc Thèn Thị Sóng

57
Đã duyệt 0169295031 001317060662 Đinh Trang Dương Nữ Kinh 21/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Đinh Xuân Đoan Hoàng Thị Diệu Thúy

58
Đã duyệt 0169295204 001217022349 Trần Minh Dương Nam Kinh 24/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Trần Minh Tùng Ng. Thị Bích Duyên

59
Đã duyệt 0169297385 001317004247 Đào Cát Hải Đường Nữ Kinh 12/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Đào Văn Điệp Tạ Thị Hợp

60
Đã duyệt 3666764772 036217018849 Đinh Đức Duy Nam Kinh 17/02/2017 Tỉnh Nam Định Tỉnh Nam Định Huyện Giao Thủy Xã Giao Xuân Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT3 Đinh Văn Đông Doãn Thị Cúc

61
Đã duyệt 0150943495 030217007707 Nguyễn Bá Duy Nam Kinh 29/12/2017 Thành phố Hà Nội Tỉnh Hải Dương Huyện Nam Sách Xã Minh Tân Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT3 Nguyễn Kiên Cường Nguyễn Thị Thu Trang

62
Đã duyệt 0169297450 037217010306 Nguyễn Quang Duy Nam Kinh 13/06/2017 Thành phố Hà Nội Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô Xã Khánh Thịnh Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT3 Nguyễn Văn Dũng Đào Thị Hiền

63
Đã duyệt 0176167912 001217064776 Vũ Khánh Duy Nam Kinh 06/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Vũ Quý Dương Đặng Thị Kim Dung

64
Đã duyệt 0169295207 001317041147 Bùi Ngọc Hân Nữ Kinh 04/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Bùi Thế Dân Nguyễn Thị Hồng Nhung

65
Đã duyệt 0169297386 001317009172 Nguyễn Bảo Hân Nữ Kinh 13/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Đăng Dũng Trần Ngọc Anh

66
Đã duyệt 0169295037 001317054952 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ Kinh 19/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn Tiến Trung Lão Thị Thanh

67
Đã duyệt 0169297387 001217026212 Đặng Minh Hiếu Nam Kinh 12/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Đặng Xuân Thuận Trịnh Thị Ngọc Bích

68
Đã duyệt 0169295038 001217005834 Lê Công Hiếu Nam Kinh 19/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Lê Xuân Trường Doãn Thị Nhài

69
Đã duyệt 0169297388 001217016618 Hồ Sỹ Hồng Nam Kinh 28/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Hồ Sỹ Chương Hoàng Phương Thảo

70
Đã duyệt 0150942686 027217014694 Nguyễn Đức Hưng Nam Kinh 01/10/2017 Tỉnh Bắc Ninh Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Đức Tuấn Nông Thị Phượng

71
Đã duyệt 0176420590 001217070308

PHAN NGUYỄN 

ĐINH GIA HƯNG Nam Kinh 10/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Thị trấn Yên Viên Tổ Ga Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2

Mầm non TT Huệ 

Minh

Mẫu giáo 

lớn DT3 Phan Thanh Khương Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

72
Đã duyệt 0169295208 001217034291 Trần Duy Hưng Nam Kinh 19/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Trần Văn Hùng Trần Thị Minh Nguyệt

73
Đã duyệt 0149434571 033217004641 Đào Đình Gia Huy Nam Kinh 17/01/2017 Tỉnh Hưng Yên Tỉnh Hưng Yên Huyện Khoái Châu Xã Thuần Hưng Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT3 Đào Tuấn Anh Đỗ Thị Hải Anh

74
Đã duyệt 0142744259 001217027276 Nguyễn Bá Gia Huy Nam Kinh 24/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Ánh Sao

Mẫu giáo 

Lớn A4 DT1 Nguyễn Bá Hải Nguyễn Thị Nga

75
Đã duyệt 0169295039 038317017795 Nguyễn Khánh Huyền Nữ Kinh 09/01/2017 Tỉnh Thanh Hóa Tỉnh Thanh Hóa Huyện Hậu Lộc Thị trấn Hậu Lộc Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT3 Nguyễn Văn Lực Lê Thị Thu Thủy

76
Đã duyệt 0148955568 001217058506 Bùi Bảo Khang Nam Kinh 25/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Bùi Quốc Huy Nguyễn Thị Lim

77
Đã duyệt 0176456645 001217047917 Đỗ Duy Khang Nam Kinh 06/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2

NLMN độc lập TT 

Trâu Quỳ

Bống Bang 

Plus 4 DT1 Đỗ Việt Thái Trần Thị Lan Anh

78
Đã duyệt 0169295209 001217026211 Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 19/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Thanh Sơn Vũ Thùy Linh

79
Đã duyệt 0169295210 001217004963 Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 07/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Thanh Hải Khúc Lan Anh

80
Đã duyệt 0168290660 001217034552 Phạm Đoàn Tuấn Khang Nam Kinh 02/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Phạm Viết Hiếu Lê Thị Ngọc Hoa

81
Đã duyệt 0169296836 019217008115 Hoàng Gia Khánh Nam Kinh 18/10/2017 Thành phố Hà Nội Tỉnh Thái Nguyên

Thành phố Thái 

Nguyên Xã Đồng Bẩm Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT3 Hoàng Khánh Duy Đinh Thị Mai

82
Đã duyệt 0169297389 001217039971 Nguyễn Gia Khánh Nam Kinh 03/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Thăng Long Nguyễn Thi Tươi

83
Đã duyệt 0139681960 001217008720 Trần Đăng Khoa Nam Kinh 03/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2

NLMN độc lập TT 

Trâu Quỳ

Montessori 

4 DT1 Trần Mạnh Cường Lê Thị Hoa

84
Đã duyệt 0169297452 001217062309 Đặng Minh Khôi Nam Kinh 03/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đặng Xá Thôn Lở Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT3 Đặng Minh Tuân Đinh Thị Ngọc Bích

85
Đã duyệt 0169297410 001217008713 Đinh Anh Khôi Nam Kinh 06/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Đinh Văn Cường Phan Thị Thùy Dung

86
Đã duyệt 0169295211 001217037221 Đinh Viết Đăng Khôi Nam Kinh 28/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Đinh Viết Thiên Vũ Thị Uyên

87
Đã duyệt 0149405513 001217036947 Nguyễn Duy Khôi Nam Kinh 08/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Duy Thiết Nguyễn Thị Thu Hà

88

Đã duyệt 0143751254 001217000716 Nguyễn Hoàng Khôi Nam Kinh 04/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2

Mầm non tư thục 

Vinschool The 

Harmony Alvin A6 DT1 Nguyễn Xuân Bắc Nguyễn Thị Thu Nga

89
Đã duyệt 0150948461 001217039880 Nguyễn Minh Khôi Nam Kinh 27/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Văn Sang Ngô Thị Yến



90
Đã duyệt 0102874038 001217019926 Nguyễn Quang Khôi Nam Kinh 02/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội DT1 Nguyễn Quang Tuấn Đào Mai Phương

91
Đã duyệt 0169295173 001217028368 Phạm Đăng Khôi Nam Kinh 28/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Phạm Minh Tùng Đào Thị Hoài Phương

92
Đã duyệt 0169297391 001217021900 Trần Trọng Khôi Nam Kinh 15/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Trần Trọng Hiếu Hoàng Thu Lan

93
Đã duyệt 0169296838 001217025361 Nguyễn Trung Kiên Nam Kinh 02/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Đức Trung Nguyễn Thị Thương

94
Đã duyệt 0169297453 001217063912 Trần Tuấn Kiệt Nam Kinh 09/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Trần Văn Bình Nguyễn Thị Hoa

95
Đã duyệt 0175385826 001217034159 Nguyễn Xuân Lâm Nam Kinh 21/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 4 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 4

Mầm non TT Trâu 

Quỳ Lớn A4 DT1 Nguyễn Xuân Mạnh Lê Thanh Nhàn

96
Đã duyệt 0168495569 001217025688 Trần Phúc Lâm Nam Kinh 15/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Trần Văn Đáp Nguyễn Thị Thu Phương

97
Đã duyệt 0169296839 001217009346 Vũ Thanh Lâm Nam Kinh 07/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Vũ Hà Giang Đào Thị Bích Ngọc

98
Đã duyệt 0169295215 030317000774 Bùi Phương Linh Nữ Kinh 16/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Bùi Anh Tuấn Nguyễn Thị Hương

99
Đã duyệt 0151065435 001317041374 Nguyễn Khánh Linh Nữ Kinh 06/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Huy Phong Chu Thị Lan

100
Đã duyệt 0173352708 001317033239 Nguyễn Khánh Linh Nữ Kinh 22/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí

NLMN độc lập xã 

Đặng Xá Hải Âu DT1 Nguyễn Huy Dũng Nguyễn Thị Huyền Trang

101
Đã duyệt 0169297393 001317015339 Nguyễn Thảo Linh Nữ Kinh 01/04/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Đức Dư Đinh Thị Thùy

102
Đã duyệt 0169295216 001317042322 Trần Trúc Linh Nữ Kinh 04/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Trần Quý Dũng Lương Thị Vân Anh

103
Đã duyệt 0169295174 001317010010 Trịnh Gia Linh Nữ Kinh 09/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Trịnh Quang Tiến Hà Thị Ngọc Anh

104
Đã duyệt 0150945698 001217060829 Cao Bảo Lộc Nam Kinh 24/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đặng Xá Thôn Đặng Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT3 CAO ĐỨC BÌNH NGUYỄN VÂN ANH

105
Đã duyệt 0163157131 001217001846 Bùi Nhật Minh Nam Kinh 15/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Bùi Tấn Đạt Nguyễn Lan Hương

106
Đã duyệt 0176433831 001217062570 Nguyễn Anh Minh Nam Kinh 12/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1

NLMN độc lập xã 

Đặng Xá PONY 2 DT1 Nguyễn Hoàng Thoan Bùi Thanh Hoa

107
Đã duyệt 0169297454 001217027748

Nguyễn Doãn Nhật 

Minh Nam Kinh 30/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Nguyễn Doãn Ký Đoàn Mỹ Quỳnh

108
Đã duyệt 0169295043 001217029020 Nguyễn Nhật Minh Nam Kinh 04/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn Vinh Hiển Nguyễn Thị Thu Dung

109
Đã duyệt 0176167649 001317060354 Phạm Tuệ Minh Nữ Kinh 19/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Quận Cầu Giấy Phường Quan Hoa Tổ dân phố số 6 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT3 PHẠM VIỆT CƯỜNG NGUYỄN HUYỀN ANH

110
Đã duyệt 0169196006 001217041257 Trần Nhật Minh Nam Kinh 20/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Quận Long Biên

Phường Long 

Biên Tổ dân phố số 12

Mầm non tư thục Bi 

Bi Lớp A2 DT2 Trần Minh Quang Nguyễn Thị Ngọc

111
Đã duyệt 0169297455 033317004045 Đào Diễm My Nữ Kinh 27/02/2017 Tỉnh Hưng Yên Tỉnh Hưng Yên

Thành phố Hưng 

Yên Xã Phú Cường Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT3 Đào Văn Đức Tạ Thị Thu Hương

112
Đã duyệt 0169295044 001317003729 Nguyễn Bảo Hà My Nữ Kinh 09/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn Văn Tuấn Bùi Diệu Linh

113
Đã duyệt 0169296840 001317005975 Nguyễn Hồ Hà My Nữ Kinh 21/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1

NLMN độc lập xã 

Đặng Xá Pony 1 DT1 Nguyễn Văn Dần Hồ Hoài Thương

114
Đã duyệt 0176182818 015317000689 Nguyễn Huyền My Nữ Kinh 16/06/2017 Tỉnh Tuyên Quang Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình Xã Yên Bình Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT3 Nguyễn Đăng Công Nguyễn Thị Mai Ly

115
Đã duyệt 0154524304 001217005291 Nguyễn Đình Nam Nam Kinh 14/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2

Mầm non Hoa 

Phượng A2 DT1 Nguyễn Đình Sơn Nguyễn Thị Bích

116
Đã duyệt 0169295045 001217029359 Nguyễn Giang Nam Nam Kinh 29/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn. Cảnh Giang Nguyễn Tuyết Linh

117
Đã duyệt 0144141119 040217025343 Nguyễn Hải Nam Nam Kinh 05/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Thị Nga

118
Đã duyệt 0169296841 001217041563 Nguyễn Hải Nam Nam Kinh 29/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Huy Dũng Nguyễn Thị Nguyên

119
Đã duyệt 0169296842 001317057517 Bùi Thúy Nga Nữ Kinh 22/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Bùi Thế Dũng Đinh Thị Nhâm

120
Đã duyệt 0139616193 034317006205 Đoàn Thị Kim Ngân Nữ Kinh 09/04/2017 Thành phố Hà Nội Tỉnh Thái Bình

Huyện Kiến 

Xương Xã Bình Thanh Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT3 Đoàn Văn Sóng Vũ Thị Phương

121
Đã duyệt 0169297456 001317050785 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ Kinh 05/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Nguyễn Bá Nhất Nguyễn Thị Thanh Ngọc

122
Đã duyệt 2576526832 025317010625 Hoàng Khánh Ngọc Nữ Kinh 11/05/2017 Tỉnh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê Xã Điêu Lương Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1

NLMN độc lập TT 

Trâu Quỳ

Ban mai 

kids 4 DT3 Hoàng Hào Hiệp Phạm Thị Hải Yến

123
Đã duyệt 0149434127 001317046552 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc Nữ Kinh 18/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Hữu Duy Nguyễn Thị Lan

124
Đã duyệt 0160771839 001317033359 Nguyễn Minh Ngọc Nữ Kinh 11/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Trần Hoàng Bùi Thị Hồng Dinh

125

Đã duyệt 0137088960 001217002954 Bùi Khôi Nguyên Nam Kinh 20/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2

Mầm non tư thục 

Thiên Đường Trẻ 

Thơ The Earth DT1 Bùi Đức Hải Nguyễn Thị Hiền

126
Đã duyệt 0168852917 001317014115 Đặng Diễm Bảo Nguyên Nữ Kinh 27/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Đặng Hữu Thành Đào Thị Thu Huyền

127
Đã duyệt 0169296843 001217056007 Nguyễn Khôi Nguyên Nam Kinh 04/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Mạnh Hân Nguyễn Thu Hương

128
Đã duyệt 0174469460 001317025985 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ Kinh 04/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Phúc Lợi

Lớp mẫu 

giáo lớn A2 DT1 Nguyễn Lương Thể Nguyễn Thị Thanh An

129
Đã duyệt 0168585444 001217005981 Lê Quốc Nhật Nam Kinh 17/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1

Mầm non Hoa 

Phượng A1 DT1 Lê Tiến Đạt Vũ Thị Hương

130
Đã duyệt 0167278175 030217012599 Nguyễn Minh Nhật Nam Kinh 19/06/2017 Tỉnh Hải Dương Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Quận Long Biên

Phường Long 

Biên Tổ dân phố số 23 Mầm non Long Biên A3 DT2 Nguyễn Hoài Nam Phạm Thị Xuân

131
Đã duyệt 0169296845 001317044258 Đỗ Yến Nhi Nữ Kinh 10/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Quận Hoàng Mai Phường Giáp Bát Tổ 13 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT3 Đỗ Bằng Đoàn Nguyễn Thi. Linh Chi

132
Đã duyệt 0169297394 001317001231 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ Kinh 16/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Thành Long Nguyễn Thị Thanh Vy

133
Đã duyệt 0150944032 001317058466

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Nhi Nữ Kinh 25/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Hữu Thái Trịnh Như Quỳnh

134
Đã duyệt 0160189606 001317024382 Nguyễn Thảo Linh Nhi Nữ Kinh 09/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2

Mầm non Hoa 

Phượng A1 DT1 Nguyễn Kiều Trung Nguyễn Thị Quỳnh

135
Đã duyệt 0169295046 001317024176 Trịnh Tố Như Nữ Kinh 28/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức Xã Hương Sơn Thôn Đục Khê Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT3 Trịnh Văn Ngọc Nguyễn Thị Ngọc

136
Đã duyệt 0173722072 001217029315 Đinh Hoàng Phi Nam Kinh 07/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội

Mầm non Hoa 

Phượng A1 DT1 Đinh Xuân Tú Bàn Thị Hà



137
Đã duyệt 0169297395 001217032454 Đinh Gia Phong Nam Kinh 19/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Đinh Đức Long Nguyễn Thị Thanh Tâm

138
Đã duyệt 0169297397 001217032452 Đinh Thuận Phong Nam Kinh 19/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Đinh Đức Long Nguyễn Thị Thanh Tâm

139
Đã duyệt 0169297396 001217020069 Nguyễn Huy Phong Nam Kinh 16/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Huy Minh Trần Thị Kim Vân

140
Đã duyệt 0169295217 001217041856

Nguyễn Thành Vinh 

Phúc Nam Kinh 10/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tập Thể Cầu 12 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Duy Vinh Đỗ Nguyệt Như

141
Đã duyệt 0163162523 001317051167 Nguyễn Hà Phương Nữ Kinh 17/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Ứng Hòa Xã Trầm Lộng Thôn Kiện Vũ Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT3 Nguyễn Văn Báu Hoàng Thị Thạch

142
Đã duyệt 0150943928 035317003990 Trần Linh Phương Nữ Kinh 22/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Trần Hữu Long Nguyễn Thị Mai

143
Đã duyệt 0169295047 030217001484 Đặng Minh Quân Nam Kinh 08/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Đặng Quốc Truân Nguyễn Thị Nhung

144
Đã duyệt 0174580370 001217049766 Đinh Mạnh Quân Nam Kinh 16/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Quận Long Biên

Phường Thạch 

Bàn Tổ dân phố số 14 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1

Mầm non Đô Thị Sài 

Đồng

Mẫu giáo 

A1 DT3 Đinh Thanh Dân Dương Thị Hồng Vân

145
Đã duyệt 0169297398 034217001528 Hoàng Minh Quân Nam Kinh 08/03/2017 Tỉnh Thái Bình Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Hoàng Minh Tiến Trịnh Thị Hải

146
Đã duyệt 0137655450 001217002764 Lê Minh Quân Nam Kinh 28/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Lê Thanh Hóa Lưu Thị Tuyn

147
Đã duyệt 0139616459 001217000524 Nguyễn Minh Quân Nam Kinh 12/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Nguyễn Huy Hiền Trần Phương Thảo

148
Đã duyệt 0169295218 001217017046 Nguyễn Minh Quân Nam Kinh 20/04/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Mạnh Duy Phạm Thị Thúy Mai

149
Đã duyệt 0169297264 001217063314 Phạm Ngọc Minh Quân Nam Kinh 12/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Quận Long Biên

Phường Phúc 

Đồng Tổ dân phố số 8 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT3 Phạm Ngọc Hải Nguyễn Thị Thu Trang

150
Đã duyệt 3450939320 001217049522 Lê Minh Quang Nam Kinh 01/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Quận Long Biên

Phường Đức 

Giang Tổ dân phố số 14 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2

Mầm non Hoa 

Phượng A2 DT3 Lê Hồng Thái Hoàng Thị Diệu Thu

151
Đã duyệt 0173722255 001317004325 Nguyễn Phương Quỳnh Nữ Kinh 01/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đặng Xá Thôn Đặng Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí

Mầm non Hoa 

Phượng A1 DT3 Nguyễn Tuấn Nam Nguyễn Thị Mai Phương

152
Đã duyệt 0148954656 001217053478 Nguyễn Đức Sơn Nam Kinh 24/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Nguyễn Đức Hà Nguyễn Thị Xuất

153
Đã duyệt 0174418402 001217014665 Nguyễn Thái Sơn Nam Kinh 30/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đặng Xá Thôn Lời Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT3 Nguyễn Văn Quản Trương Thị Thu Hằng

154
Đã duyệt 0139098650 001217003866 Bùi Minh Thắng Nam Kinh 03/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Bùi Văn Tùng Lương Ngọc Mai

155
Đã duyệt 0144143563 038317001018

Nguyễn Phạm Giang 

Thanh Nữ Kinh 27/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non TT May 10

Hươu cao 

cổ DT1 Nguyễn Quang Thao Phạm Trần Hương Giang

156
Đã duyệt 0150942932 001217039958 Nguyễn Đức Thành Nam Kinh 31/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Trung Dũng Trịnh Thị Anh

157
Đã duyệt 0169295051 001317014081 Nguyễn Phương Thảo Nữ Kinh 21/04/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Thu Hoài

158
Đã duyệt 0169295053 001317021738 Cao Ngọc Minh Thư Nữ Kinh 27/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT3 Cao Xuân Ý Nguyễn Thị Bích Nguyệt

159
Đã duyệt 0169297399 001317032906 Nguyễn Bảo Anh Thư Nữ Kinh 16/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Hữu Dục Nguyễn Thị Hồng Dung

160
Đã duyệt 0141492362 001317034888 Nguyễn Minh Thư Nữ Kinh 15/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Nguyễn Cao Cường Lương Thị Thúy Hà

161
Đã duyệt 0151065934 001317013282 Nông Nguyễn Anh Thư Nữ Tày 14/04/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức Xã Hồng Sơn Thôn Hạ Sở Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT3 Nông Văn Đại Nguyễn Thị Nhung

162
Đã duyệt 0169295221 001317022230 Lê Mộc Trà Nữ Kinh 08/06/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 0 Đào Thúy Hạnh

163
Đã duyệt 3357757685 033317000457 Đào Ngọc Bảo Trâm Nữ Kinh 15/11/2017 Tỉnh Thái Nguyên Tỉnh Hưng Yên Huyện Khoái Châu Xã Đại Hưng Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT3 Đào Văn Huy Đào Thị Hương

164
Đã duyệt 0169297401 001317013445 Hoàng Bảo Trâm Nữ Kinh 29/03/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Quận Bắc Từ Liêm Phường Phú Diễn Tổ dân phố số 8 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT3 Hoàng Mạnh Cường Trần Ngọc Loan

165
Đã duyệt 0169297458 001317003411 Vũ Ngọc Bảo Trâm Nữ Kinh 23/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Vũ Quang Tuyến Nguyễn Thị Lan Hương

166
Đã duyệt 0169295054 001317050096 Lê Hà Trang Nữ Kinh 16/11/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A1 DT1 Lê Quốc Phong Lã Thị Hà

167
Đã duyệt 0169296847 001317019397 Nguyễn Thùy Trang Nữ Kinh 21/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Nguyễn Hữu Ninh Trần Thị Nga

168
Đã duyệt 0169297400 001317040297 Vũ Phương Trang Nữ Kinh 24/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Vũ Hạnh Phúc Thèn Thị Sóng

169
Đã duyệt 0169297402 001217007569 Bùi Trần Đức Trí Nam Kinh 12/02/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Bùi Đức Sơn Trần Thị Sáu

170
Đã duyệt 0150945113 001317028477 Đặng Thanh Trúc Nữ Kinh 18/07/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Đặng Vĩnh Tân Vương Thị Huế

171
Đã duyệt 0169297459 001317040357 Nguyễn Ngân Trúc Nữ Kinh 23/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Nguyễn Sỹ Tùng Trần Kim Ngân

172
Đã duyệt 0169296848 001217043467 Bùi Trần Minh Tú Nam Kinh 11/09/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Hội Mầm non Cổ Bi Lớn A3 DT1 Bùi Văn Nam Ngô Thị Ngọc

173
Đã duyệt 0169297403 001217050570 Nguyễn Minh Tú Nam Kinh 15/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Ánh Dương Nguyễn Thị Cẩm Nhung

174
Đã duyệt 0144808579 001217006211 Đặng Thanh Tùng Nam Kinh 29/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Thị trấn Trâu Quỳ

Tổ dân phố Bình 

Minh Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí

Mầm non Hoa 

Phượng A2 DT3 Đặng Đình Đượng Nguyễn Thị Hiệp

175
Đã duyệt 0169297404 001217036968 Nguyễn Huy Tùng Nam Kinh 16/08/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 2 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Văn Khóa Nguyễn Thị Nguyệt

176
Đã duyệt 0169295222 001217066323 Nguyễn Thanh Tùng Nam Kinh 26/12/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A2 DT1 Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn Thanh Huyền

177
Đã duyệt 0169297405 001317050095 Nguyễn Như Nhã Uyên Nữ Kinh 14/10/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A4 DT1 Nguyễn Văn Thắng Lê Thị Quỳnh Trang

178
Đã duyệt 0144808578 001317005439 Đặng Thanh Vân Nữ Kinh 29/01/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Thị trấn Trâu Quỳ

Tổ dân phố Bình 

Minh Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Tổ Dân Phố Cơ Khí

Mầm non Hoa 

Phượng A2 DT3 Đặng Đình Đượng Nguyễn Thị Hiệp

179
Đã duyệt 0148957361 001317019785 Nguyễn Hà Vy Nữ Kinh 05/05/2017 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Cổ Bi Thôn Vàng 1 Mầm non Cổ Bi Lớn A5 DT1 Nguyễn Huy Sao Phan Thị Châu Loan


